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I. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

  1. Phần tự luận: 

Câu 1. Nêu ý nghĩa của sông hồ đối với đời sống con người và bảo vệ tự nhiên ở châu Á. 

Câu 2. 

a) Đánh giá những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế-

xã hội của các khu vực Châu Á hiện nay. 

b) Kể tên các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu 

Câu 3. Nêu ý nghĩa của đặc điểm địa hình với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở châu Á 

Câu 4. Nêu được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật châu Á. 

 

2. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: So với các châu lục khác trên thế giới, châu Âu có diện tích …… 

A. Lớn nhất.           B. Nhỏ nhất.             C. Lớn thứ tư.             D. Lớn thứ năm 

Câu 2. Dân cư châu Âu có tỉ lệ người dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên như thế nào? 

A. Tỉ lệ đều thấp.         C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp, tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao. 

B. Tỉ lệ đều cao.          D. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi cao và tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên thấp. 

Câu 3: Châu Á có diện tích (kể cả các đảo) khoảng bao nhiêu km2? 

A. 44,4 triệu km2.      B. 14,4 triệu km2.       C. 34,4 triệu km2.      D. 54,4 triệu km2. 

Câu 4: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là  

A. vùng núi cao, đồ sộ.                                        B. vùng đồi núi thấp. 

C. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.                   D. đồng bằng nhỏ hẹp. 

Câu 5: Quốc gia nào không giáp biển? 

A. Lào.              B. Trung Quốc.                C. Nhật Bản.           D. Ấn Độ. 

Câu 6: Các khoáng sản quan trọng nhất ở châu Á bao gồm những loại nào? 

A. Một số kim loại màu như đồng, thiếc,...  .                   B. Sắt, crôm. 

C.  Dầu mỏ, than đá                                              D. Cả A, B, C đều đúng. 

 Câu 7: Ấn Độ thuộc khu vực nào của châu Á? 

A. Đông Nam Á.               B. Nam Á.              C. Bắc Á.         D. Trung Á. 

Câu 8: Khí hậu khu vực Bắc Á như thế nào? 

A. Mát mẻ quanh năm       B. Ẩm ướt.         C. Ôn hòa.      D. Lạnh giá, khắc nghiệt. 

Câu 9. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu với châu Á là dãy núi …. 

A. U-ran.  B. An-pơ.  C. Cac-pat.  D. Xcan-đi-na-vi. 

Câu 10. Vùng ven biển phía Tây châu Âu có thảm thực vật là …. 

A. rừng lá rộng, rừng hỗn hợp.    B. rừng lá kim.    C. thảo nguyên.     D. hoang mạc. 

Câu 11. Châu Á thuộc lục địa  

A. Phi.      B. Á - Âu.            C. Nam Mĩ.            D. Bắc Mĩ.  

Câu 12. Hiện nay, châu Âu có tỉ lệ dân thành thị ở mức….. 

A. cao.  B. thấp.  C. trung bình. D. rất thấp. 

Câu 13. Ở châu Âu khu vực nào sau đây thuộc đới lạnh? 

A. Tây Âu.  B. Đông Âu.  C. Bắc Âu.  D. Nam Âu. 

Câu 14. Châu Á trải dài trong khoảng  



A. từ vòng cực Nam đến cực Nam.                     B. từ vùng cực Bắc đến khoảng 100N. 

C. từ vòng cực Nam đến khoảng 100N.                   D. từ vòng cực Bắc đến cực Bắc. 

Câu 15. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?  

A. Đại Tây Dương  B. Ấn Độ Dương    C. Bắc Băng Dương    D. Thái Bình Dương 

Câu 16. Dạng địa hình nào sau đây chiếm ¾ diện tích của châu Á? 

A. Đồng bằng. B. Núi.       C. Núi, cao nguyên và sơn nguyên.       D. Sông, hồ. 

Câu 17. Châu Phi là châu lục có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới ? 

 A. 1.                    B. 2.                        C. 3.                     D. 4.  

Câu 18. Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là 

 A. ít bán đảo và đảo.     B. ít vịnh biển.      C. ít bị chia cắt.   D. nhiều bán đảo. 

Câu 19. Bán đảo lớn nhất của châu Phi là 

A. Trung Ấn.  B. Xô-ma-li.         C. Xca-đi-na-vi. D. Ban-căng. 

Câu 20. Châu Phi tiếp giáp với biển và đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.               B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.               D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

 

II. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Phần tự luận: 

Câu 1. Em hãy cho biết sự thịnh vượng của Trung Quốc thời Đường?  

Câu 2. Em hãy trình bày sự ra đời, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới 

vương triều Mô-gôn?  

Câu 3. Tác động của phong trào Cải cách tôn giáo với Tây Âu như thế nào?  

Câu 4. Thành tựu văn hóa nào của Trung Quốc có ảnh hưởng tới Việt Nam?  

Câu 5. Thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ phong kiến có ảnh hưởng tới Đông Nam Á?  

2. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1. “Tứ đại danh tác” là thành tựu văn hóa lĩnh vực nào của Trung Quốc? 

A. Văn học               B. Y học             C. Toán học             D. Kiến trúc 

Câu 2. Thế kỉ XII-XIII, tôn giáo nào du nhập vào Đông Nam Á? 

A. Nho giáo            B. Phật giáo              C. Thiên chúa giáo              D. Hồi giáo                  

Câu 3. Cuộc phát kiến địa lý nào đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu? 

A. Cô-lôm-bô            B. Ma-gien-lăng              C. Đi-a-xơ              D. Ga-ma               

Câu 4. Tôn giáo nào có ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á từ thế kỉ X-XVI? 

A. Thiên chúa giáo              B. Phật giáo              C. Hồi giáo                 D. Nho giáo            

Câu 5. Nền kinh tế chính của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á là… 

A. Nông nghiệp        B. Thương nghiệp        C. Công nghiệp          D. Thủ công nghiệp 

Câu 6. Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra đầu tiên ở đâu? 

A. Ấn Độ              B. Trung Quốc             C. I-ta-li-a              D. Pháp 

Câu 7. Từ thế kỉ XI-XVI, quốc gia phong kiến của người Việt có tên gọi là gì? 

A. Văn Lang-Âu Lạc         B. Việt Nam            C. Đại Cồ Việt            D. Đại Việt 

Câu 8. Tên triều đại cuối cùng của lịch sử phong kiến Trung Quốc là 

B. Nhà Tống                 B. Nhà Thanh             C. Nhà Minh              D. Nhà Đường 

Câu 9. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là đại diện tiêu biểu của phong trào ……? 

A. Văn hoá Phục hưng      B. Thập tự chinh      C. Cải cách tôn giáo     D. Chống thuế 

Câu 10. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậm nét của nền văn hóa nào? 

A. Nhật Bản, Hàn Quốc                                      C. Trung Quốc, Ấn Độ                                                      

B. Hy Lạp, La Mã                .                              D. Ai Cập, Lưỡng Hà 



Câu 11. Kiến trúc Ấn Độ thời phong kiến chịu ảnh hưởng sâu sắc của ….? 

A.  Khoa học                 B. Văn học              C. Tôn giáo               D. Chính trị 

Câu 12. Thiên chúa giáo ra đời ở đâu? 

A. Giê-ru-sa-lem         B. Tây Tạng          C. Mec-ca         D. Va-ti-căng 

Câu 13. “Con đường tơ lụa” là tuyến đường giao thương kết nối Trung Quốc với ….? 

A.  Phương Bắc            B. Phương Đông       C. Phương Nam          D. Phương Tây 

Câu 14. Văn hoá Phục hưng đề cao …..       

A. Giáo hội Thiên chúa       B. Con người và tự do       C. Nhà vua         D. Thần linh 

Câu 12. Chữ Phạn là loại chữ viết của ….? 

A. Ấn Độ              B. Trung Quốc             C. I-ta-li-a              D. Bồ Đào Nha 

Câu 15. Phong trào cải cách tôn giáo diễn ra ở ….       

A. Tây Âu.  B. Đông Á.     C. Bắc Mĩ.     D. Nam Á. 

Câu 16. Các cuộc phát kiến địa lý của người châu Âu chủ yếu hướng về….? 

A.  Ai Cập            B. Ấn Độ            C. Nhật Bản             D. Trung Quốc 

Câu 17. Giai cấp tiên phong đề xuất các cuộc phát kiến địa lý? 

A.  Tư sản               B. Nông dân                   C. Nô lệ                  D. Lãnh chúa 

Câu 17. Cây trồng quan trọng với nền kinh tế Ấn Độ thời phong kiến là …. 

A. Lúa                 B. Cao su                     C. Ô-liu                    D. Cà phê 

Câu 18. Ai đã “tìm ra” châu Mỹ? 

A. Cô-lôm-bô            B. Ma-gien-lăng              C. Đi-a-xơ              D. Ga-ma      

Câu 19. Hình thư là một bộ luật của quốc gia phong kiến nào? 

A. Ấn Độ              B. Trung Quốc             C. Việt Nam              D. Thái Lan 

Câu 20. Tôn giáo nào có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc? 

A. Thiên chúa giáo              B. Phật giáo              C. Hồi giáo                 D. Nho giáo             
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